
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN MAI 
 

Số:       /TB-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Xuân Mai, ngày        tháng 8 năm 2025 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, 

cung cấp suất ăn sẵn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Xuân Mai 

năm học 2025 - 2026 

 

Thực hiện Thông báo số 427/TB-VP ngày 12/7/2025 của Văn Phòng 

UBND thành phố Hà Nội Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Hà Nội Vũ Thu Hà tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các 

trường công lập trên địa bàn Thành phố năm học 2025 - 2026; Văn bản số 

8411/STC-TCĐP ngày 14/7/2025 của Sở Tài chính Hà Nội về việc hướng dẫn 

công tác lập, phân bổ giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ 

trợ bữa ăn bán trú cho hoạc sinh tiểu học năm học 2025 - 2026 theo theo Nghị 

quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố; Văn bản số 9659/STC-

TCĐP ngày 08/8/2025 của Sở Tài chính Hà Nội về việc đôn đốc triển khai một số 

nội dung liên quan công tác hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học năm học 

2025 - 2026 theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. 

Căn cứ Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo 

Công tác An toàn thực phẩm Hà Nội về việc hướng dẫn đánh giá về an toàn thực 

phẩm để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn 

thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026; 

Xét Báo cáo kết quả đánh giá các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm, cung cấp suất ăn sẵn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Xuân 

Mai năm học 2025 - 2026; UBND xã Xuân Mai thông báo kết quả triển khai 

công tác tổ chức đánh giá các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm, cung cấp suất ăn sẵn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Xuân Mai 

năm học 2025 - 2026 như sau: 

1. Kết quả tiếp nhận hồ sơ: Tổng số hồ sơ tiếp nhận đến hết ngày 
01/8/2025 là 14 hồ sơ, trong đó có 01 hồ sơ cung cấp khí gas của Công ty 
TNHH Dầu khí Trần Hồng Quân – Chi nhánh Phú Nghĩa; địa chỉ: Lô đất CN-01 
Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, thành viên 
trong đoàn đánh giá đã điện theo số điện thoại để phối hợp kiểm tra thực tế 
nhưng đơn vị không thể thực hiện phối hợp được, do đó đơn vị đã xin rút hồ 
sơ. Tổng số còn lại 13 hồ sơ được chia làm 04 nhóm, gồm: 

1.1. Nhóm doanh nghiệp cung cấp suất ăn sẵn gồm 06 hồ sơ: 

- Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội; 

- Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Hà Nội; 

- Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Minh Đức; 

- Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại dịch vụ An Thịnh; 
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- Công ty Cổ phần Tâm Phúc GCT; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn STARGATE. 

1.2. Nhóm doanh nghiệp cung cấp nước uống gồm 01 hồ sơ: Công ty 

TNHH Phú Đại Lâm. 

1.3. Nhóm doanh nghiệp cung cấp sữa gồm 03 hồ sơ: 

- Công ty Cổ phần đầu tư Học đường xanh; 

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ đầu tư Bảo Hưng; 

- Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì. 

1.4. Nhóm doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu thực phẩm gồm 03 hồ sơ: 

- Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn; 

- HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp An Phát; 

- Công ty TNHH thực phẩm Thuận Tuyết. 

2. Kết quả đánh giá 

Hồ sơ năng lực của các nhà cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm và 

suất ăn đảm bảo có năng lực, thể hiện hợp đồng với các nhà cung cấp thuận tiện 

cho việc truy suất nguồn gốc xuất xứ. Đoàn đánh giá đã tiến hành kiểm tra thực tế 

tại 01 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 03 cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm và 06 đơn vị cung cấp suất ăn sẵn. Kết quả cụ thể như sau: 

2.1. Nhóm doanh nghiệp cung cấp suất ăn sẵn gồm 06 hồ sơ: 

- Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội: Hồ sơ pháp lý đạt 

08/08 tiêu chí; điều kiện ưu tiên đạt 04/05 tiêu chí (01 điều kiện ưu tiên không 

đạt là trong hồ sơ năng lực không có các hợp đồng ký hợp tác với các trường đủ 

từ 05 năm trở lên).  

- Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Hà Nội: Hồ sơ pháp lý đạt 08/08 

tiêu chí; điều kiện ưu tiên đạt 04/05 tiêu chí (01 điều kiện ưu tiên không đạt là 

trong hồ sơ năng lực không có các hợp đồng ký hợp tác với các trường đủ từ 05 

năm trở lên).  

- Công ty TNHH Dịch vụ ăn uống Minh Đức: Hồ sơ pháp lý đạt 08/08 

tiêu chí; điều kiện ưu tiên đạt 05/05 tiêu chí. 

- Công ty Cổ phần Tư vấn và Thương mại dịch vụ An Thịnh: Hồ sơ pháp 

lý đạt 08/08 tiêu chí; điều kiện ưu tiên đạt 04/05 tiêu chí (01 điều kiện ưu tiên 

không đạt là trong hồ sơ năng lực không có các hợp đồng ký hợp tác với các 

trường đủ từ 05 năm trở lên). 

- Công ty Cổ phần Tâm Phúc GCT: Hồ sơ pháp lý đạt 08/08 tiêu chí; điều kiện 

ưu tiên đạt 04/05 tiêu chí (01 điều kiện ưu tiên không đạt chưa có hóa đơn đầy đủ). 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn STARGATE: Hồ sơ pháp lý đạt 08/08 tiêu 

chí; điều kiện ưu tiên đạt 04/05 tiêu chí. (01 điều kiện ưu tiên không đạt chưa có 

hóa đơn đầy đủ). 

2.2. Nhóm doanh nghiệp cung cấp nước uống gồm 01 hồ sơ: Công ty 

TNHH Phú Đại Lâm: Hồ sơ pháp lý đạt 08/08 tiêu chí; điều kiện thực tế đạt. 

2.3. Nhóm doanh nghiệp cung cấp sữa gồm 03 hồ sơ: 
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- Công ty Cổ phần đầu tư Học đường xanh: Hồ sơ pháp lý đạt 07/08 tiêu 

chí; điều kiện ưu tiên: Công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh sữa từ năm 2020. 

(01 tiêu chí chưa đạt: trong hồ sơ năng lực của đơn vị không có phiểu kiểm 

nghiệm nguồn nước). 

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ đầu tư Bảo Hưng: Hồ sơ pháp 

lý đạt 07/08 tiêu chí; điều kiện ưu tiên: có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh 

doanh các dòng sản phẩm sữa VINAMILK. (01 tiêu chí chưa đạt: trong hồ sơ 

năng lực của đơn vị không có phiểu kiểm nghiệm nguồn nước). 

- Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì: Hồ sơ pháp lý đạt 07/08 tiêu chí. (01 tiêu 

chí chưa đạt: trong hồ sơ năng lực của đơn vị không có phiểu kiểm nghiệm 

nguồn nước). 

2.4. Nhóm doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu thực phẩm gồm 03 hồ sơ: 

- Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn: Hồ sơ pháp lý đạt 08/08 tiêu chí; 

điều kiện thực tế đạt; điều kiện ưu tiên: có phương tiện vận chuyển chuyên 

dụng; cơ sở có sản phẩm được kiểm nghiệm; cơ sở có Giấy chứng nhận 

VietGap; có ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyển đổi số trong quản lý sản 

xuất kinh doanh và tài chính giai đoạn 2022 - 2023. 

- HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp An Phát: Hồ sơ pháp lý đạt 08/08 

tiêu chí; điều kiện ưu tiên: có phương tiện vận chuyển chuyên dụng, có chứng 

nhận VietGap; điều kiện thực tế đạt. 

- Công ty TNHH thực phẩm Thuận Tuyết: Hồ sơ pháp lý đạt 08/08 tiêu chí; 

điều kiện thực tế đạt. Điều kiện ưu tiên: có phương tiện vận chuyển chuyên dụng. 

 (Có phụ lục chi tiết gửi kèm) 

Trên đây là Thông báo kết quả đánh giá năng lực các đơn vị cung cấp 

thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, cung cấp suất ăn sẵn cho các cơ sở giáo dục 

năm học 2025 - 2026 trên địa bàn xã Xuân Mai. UBND xã yêu cầu các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn xã tổ chức thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD 

ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội; 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Công văn số 8411/STC-TCĐP ngày 

14/7/2025 của Sở Tài chính Hà Nội để lựa chọn, ký hợp đồng với các đơn vị 

đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm và phù hợp với tình hình thực tế trong 

năm học 2025-2026./. 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố; 

- Sở Y tế Hà Nội; 

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã;    

- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;               

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Trang thông tin điện tử xã;  

- Các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn; 

- Các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn sẵn 

có hồ sơ đăng ký; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Chu Văn Khang 
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BIỂU TỔNG HỢP 

Kết quả đánh giá năng lực các cơ sở đảm bảo cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, cung cấp suất ăn  
cho các trường học trên địa bàn xã năm học 2025 - 2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-UBND, ngày      tháng 8 năm 2025 của UBND xã Xuân Mai)  

 

TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

Nội dung đánh giá 

Kết luận 
Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

I NHÓM  DỊCH VỤ CUNG CẤP SUẤT ĂN, NẤU ĂN (06 cơ sở) 

1 Công ty cổ phần Dịch vụ 

suất ăn công nghiệp Hà 

Nội 

- Địa chỉ: Xóm 11, xã Thanh 

Trì, Hà Nội. 

- SĐT: 090.220.8836-

090.410.9999.  

- Đại diện: Ông Vũ Huy Hà 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Dịch vụ nấu ăn 

tại trường. 

- Cung cấp suất 

ăn sẵn. 

 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của công ty: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0110289514, cấp 

thay đổi lần thứ 2 ngày 11/11/2024 (Địa chỉ: số 192 đường 19/5, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 0002 ngày 

16/08/2024.  Địa chỉ xóm 11, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội. 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số HA 643 cấp 

ngày 08/11/2024 có hiệu lực đến 11/4/2027 (Địa chỉ cấp giấy 

xóm 11, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội). 

- Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của 

chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến thực phẩm đầy đủ.  

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực 

phẩm: 

- Thực phẩm tươi sống (thịt lợn, bò, gà, vịt, thuỷ hải sản, trứng, 

rau, củ, quả, bún, đậu phụ). 

- Thực phẩm chế biến từ các loại thịt, cá, bò (Chả lợn, giò lợn, 

chả cá, bò viên..) 

- Thực phẩm khô và thực phẩm bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm 

(dầu ăn, mắm, muối, mỳ chính…) 

Kiểm tra điều kiện 

thực tế: 

- Địa điểm kinh doanh 

có khoảng cách an toàn 

đối với nguồn gây ô 

nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Phân khu các khu vực 

có biển chỉ dẫn đầy đủ. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị đảm bảo. 

- Hồ sơ pháp 

lý đạt 08/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 

ưu tiên đạt 

04/05 tiêu chí 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

Nội dung đánh giá 

Kết luận 
Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 
2 Công ty cổ phần suất ăn 

công nghiệp Hà Nội 

- Địa chỉ: Lô D5-4, cụm SX 

Làng nghề Triều Khúc, 

Thanh Liệt, Hà Nội. 

- SĐT: 0917333555. 

Đại diện: Ông Lưu Ngọc 

Khánh - Chức vụ: Giám đốc 

- Dịch vụ nấu ăn 

tại trường. 

- Cung cấp suất 

ăn sẵn. 

 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của công ty: 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102714564, ngày 

20/6/2025; 

Giấy chứng nhận ATTP: 0163/2025/QĐ-QUASTA - CE ngày 

8/7/2025. hiệu lực đến ngày 7/7/2028. 

Danh sách xác nhận kiến thức và khám sức khỏe của 76 người còn hạn. 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực 

phẩm: 

- Thực phẩm tươi sống (thịt lợn, bò, gà, vịt, thuỷ hải sản, trứng, 

rau, củ, quả, bún, đậu phụ). 

- Thực phẩm chế biến từ các loại thịt, cá, bò  

- Thực phẩm khô và thực phẩm bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm ( 

dầu ăn, mắm, muối, mỳ chính…). 

Kiểm tra điều kiện thực tế: 

- Địa điểm kinh doanh 

có khoảng cách an toàn 

đối với nguồn gây ô 

nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Phân khu các khu vực 

có biển chỉ dẫn đầy đủ. 

- Hồ sơ pháp 

lý đạt 08/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 

ưu tiên đạt 

04/05 tiêu chí 

3 Công ty TNHH Dịch vụ ăn 

uống Minh Đức 
Địa chỉ: Thôn Du Nội, xã 

Đông Anh, thành phố Hà 

Nội   

-  SĐT: 0988.391.978. 

- Đại diện: Nguyễn Đình 

Thi - Chức vụ: Giám đốc 

- Dịch vụ nấu ăn 

tại trường. 

- Cung cấp suất 

ăn sẵn. 

 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của công ty: 

- GCN đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0106858052, 

cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 02/10/2020 (Địa chỉ: Thôn Du Nội, 

xã Đông Anh, thành phố Hà Nội). 

- Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 số HA 698 cấp ngày 

12/11/2024, có hiệu lực đến 11/11/2027. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP số 1049/2023/ATTP-CNĐK 

do Chi cục ATVSTP cấp ngày 18/8/2023 có hiệu lực 03 năm ở địa 

chỉ Khu Hoà Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

- 28 phiếu khám sức khoẻ còn hạn đến tháng 7/2026 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm: 

- Thực phẩm tươi sống (thịt lợn, bò, gà, vịt, thuỷ hải sản, trứng, 

rau, củ, quả, bún, đậu phụ). 

- Thực phẩm chế biến từ các loại thịt, cá, bò  

- Thực phẩm khô và thực phẩm bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm ( 

dầu ăn, mắm, muối, mỳ chính…). 

Kiểm tra điều kiện 

thực tế: 

- Địa điểm kinh doanh 

có khoảng cách an toàn 

đối với nguồn gây ô 

nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Phân khu các khu vực 

có biển chỉ dẫn đầy đủ. 

- Hồ sơ pháp 

lý đạt 08/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 

ưu tiên đạt 

05/05 tiêu chí 



7 

TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

Nội dung đánh giá 

Kết luận 
Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

4 Công ty cổ phần tư vấn và 

thương mại dịch vụ An 

Thịnh. 

Địa chỉ: N01 LK16 Khu đấu 

đất dịch vụ Của Phủ, 

Phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội. Điện thoại: 

0865961196;  0968281238 

Người đại diện: Bà Nguyễn 

Thị Hằng, Chức vụ: Tổng 

giám đốc 

- Dịch vụ nấu ăn 

tại trường. 

- Cung cấp suất 

ăn sẵn. 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của công ty: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cô phần; Mã 

số doanh nghiệp: 0108209198 do Phòng đăng ký kinh doanh - 

Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 

03/4/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/02/2025.  

- Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an 

toàn thực phẩm với tiêu chuẩn ISO 22000:2018 của công ty cổ 

phần chứng nhận và giám định Quốc tế EFC cấp ngày 

18/11/2024; Địa chỉ Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài 

Đức, TP Hà Nội. 

- Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an 

toàn thực phẩm với tiêu chuẩn ISO 22000:2018 của công ty cổ 

phần chứng nhận và giám định Quốc tế EFC cấp ngày 

13/5/2024; Địa chỉ Số 6 ngõ Đồng Cửa, thôn Từ Châu, xã Liên 

Châu, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. . 

- Quyết định cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm với tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 của công ty cổ phần 

chứng nhận và giám định Quốc tế EFC cấp ngày 28/5/2024. Địa 

chỉ: Số 7/3/162 Nguyễn Văn Cừ, tổ 6, phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, TP Hà Nội. 

- Có giấy khám sức khỏe (19 người) còn hạn . 

- Có danh sách CBCNV (19 người) đã được tập huấn kiến thức 

về an toàn thực phẩm đã được chủ cơ sở xác nhận ngày 

08/5/2025. 

- Có kết quả xét nghiệm nước tại các điểm kinh doanh theo quy định. 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực 

phẩm: 

Có hợp đồng với 12 đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm đảm bảo đúng quy định. 

Kiểm tra điều kiện 

thực tế: 

- Địa điểm kinh doanh 

có khoảng cách an toàn 

đối với nguồn gây ô 

nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Phân khu các khu vực 

có biển chỉ dẫn đầy đủ. 

-  Hồ sơ pháp 

lý đạt 08/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 

ưu tiên đạt 

04/05 tiêu chí 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

Nội dung đánh giá 

Kết luận 
Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

5 Công ty cổ phần Tâm 

Phúc GCT 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 

nhà 38, ngõ 60, đường Lưu 

Cơ, phường Ninh Bình.  

- SĐT: 0973.847548 

- Người đại diện: Nguyễn 

Văn Hưng. 

- Dịch vụ nấu ăn 

tại trường. 

- Cung cấp suất 

ăn sẵn. 

 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của công ty: 

- Giấy chứng nhận ĐKKD: 23000776164 ngày 30/08/2019 địa 

chỉ Hồ Đắc Di, phường Võ Cường, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

- ĐK chi nhánh: 2300776164-002 ngày 17/10/2022 tại Thị trấn 

Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP: 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại địa chỉ TK9, thị 

trấn Lương SƠn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình số 65/2022/ATTP 

- CNĐK. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại địa chỉ TK9, thị 

trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình số 65/2022/ATTP 

- CNĐK. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại địa chỉ TK9, thị 

trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình số 65/2022/ATTP  

- 11 phiếu khám sức khỏe của đơn vị còn hạn 

- Có giấy xác nhận tập huấn kiến thức của cơ sở (11 người) 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực 

phẩm: 

Có hợp đồng với 08 đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm đảm bảo đúng quy định. 

3. Tồn tại về điều kiện cơ sở vật chất: 

Đoàn đánh giá điều kiện thực tế về cơ sở vật chất chưa được 

đảm bảo: Trần còn bong tróc, chưa có kho bảo quản nguyên liệu 

thực phẩm, phân khu các khu vực chưa có biển chỉ dẫn đầy đủ, 

chưa có phòng thay đồ. 

Kiểm tra điều kiện 

thực tế: 

- Địa điểm kinh doanh 

có khoảng cách an toàn 

đối với nguồn gây ô 

nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- phương tiện vận 

chuyển chuyên dụng 

đảm bảo. 

- Chưa có kho bảo quản, 

phòng thay đồ cho nhân 

viên và Phân khu các 

khu vực chưa có biển 

chỉ dẫn đầy đủ. 

-  Hồ sơ pháp 

lý đạt 08/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 

ưu tiên đạt 

04/05 tiêu chí 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

Nội dung đánh giá 

Kết luận 
Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 
6 Công ty Cổ phần Tập 

đoàn STARGATE. 

 - Địa chỉ: Phòng số 504, số 

179 Nguyễn Ngọc Vũ, 

phường Thanh Xuân, Hà 

Nội 

- Điện thoại: 0966.896.668 

- Người đại diện: Nguyễn 

Tiến Thắng. Chức vụ: Tổng 

Giám đốc 

- Dịch vụ nấu ăn 

tại trường. 

- Cung cấp suất 

ăn sẵn. 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của công ty: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần số 

0101358112, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 23/07/2021, địa chỉ trụ 

sở chính: Phòng 504, số 179 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm: 

- Số 22/2022/ATTP-CNĐK ngày 19/01/2023 do Chi cục an toàn vệ 

sinh thực phẩm Hà Nội cấp (kinh doanh dịch vụ ăn uống, loại hình chế 

biến suất ăn sẵn), địa chỉ Khu đất số 1(phân phu Khop), khu đất dự 

kiến xây dựng công viên thể thao cây xanh, quận Hà Đông, phường Hà 

Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội. 

- Số 865/2025/ATTP - CNĐK ngày 06/3/2025 do Chi cục an toàn vệ 

sinh thực phẩm Hà Nội cấp (kinh doanh dịch vụ ăn uống, loại hình chế 

biến suất ăn sẵn bếp ăn tập thể), địa chỉ số 33 Mạc Thái Tổ, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

-  Số 997/2020/ATTP-CNĐK ngày 12/9/2022 do Chi cục an toàn vệ sinh 

thực phẩm Hà Nội cấp (kinh doanh dịch vụ ăn uống, loại hình bếp ăn tập 

thể) địa chỉ Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội - 

Đường 23B Tiên Dường, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

- Số 590/2024/ATTP-CNĐK ngày 04/6/2024 do Chi cục an toàn vệ 

sinh thực phẩm Hà Nội cấp (kinh doanh dịch vụ ăn uống, loại hình bếp 

ăn tập thể) địa chỉ Dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 

Hà Nội.  

- Giấy chứng nhận ISO 45001:2018 do tổ chức chứng nhận VCA cấp 

ngày 02/11/2024. 

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm:  26/26 phiếu.  

- Có danh sách người sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được 

tập huấn kiến thức ATTP (26 người). 

2. Hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực phẩm: 

Có hợp đồng với 13 đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm đảm bảo đúng quy định. 

3. Tồn tại về hồ sơ: 

- chưa có hóa đơn chứng minh mua bán đối với 08 hợp đồng của đơn 

vị đã nộp. 

Kiểm tra điều kiện 

thực tế: 

- Địa điểm kinh doanh 

có khoảng cách an toàn 

đối với nguồn gây ô 

nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Phân khu các khu vực 

có biển chỉ dẫn đầy đủ. 

-  Hồ sơ pháp 

lý đạt 08/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 

ưu tiên đạt 

04/05 tiêu chí 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

Nội dung đánh giá 

Kết luận 
Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

II NHÓM CUNG CẤP NƯỚC ĐÓNG CHAI  (01 cơ sở) 

1 CTY TNHH Phú Đại Lâm 

- Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, 

huyện Chương Mỹ, TP Hà 

Nội 

- SĐT: 0982.004.025 

Nước uống đóng 

chai (bình) 

 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số: 0105141907. 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 

344/2024/ATTP-CNĐK cấp ngày 05/4/2024 của Chi cục 

ATVSTP Hà Nội. 

- Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của 

chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến thực phẩm đầy đủ.  

- Bản tự công bố sản phẩm: Số 01/Phú Đại Lâm/2024 nước uống 

đóng chai Phú Đại Lâm (có hình ảnh mẫu nhãn sản phẩm) 

- Danh mục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm số: TC 

01:2024/NUDC. 

- Kết quả xét nghiệm nước: 

+ Nước ăn uống: Số phiếu 01027/2024/PKQ, ngày 02/3/2024 do 

Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát kiểm nghiệm (26 chỉ 

tiêu - Đạt). 

+ Bổ sung Kết quả kiểm nghiệm số 05544/2025/PKQ (25.3840) 

kiểm nghiệm (26 chỉ tiêu – Đạt) ngày 15/8/2025. 

- Địa điểm sản xuất có 

khoảng cách an toàn, cách 

xa nguồn ô nhiễm; 

- Người tham gia sản xuất 

đáp ứng được các điều kiện 

về cập nhật kiến thức ATTP 

và sức khoẻ theo quy định. 

- Có đầy đủ biển chỉ dẫn, 

Bố trí các khu vực sản xuất 

theo nguyên tắc 1 chiều. 

- Vệ sinh cơ sở, trang thiết 

bị sạch sẽ. 

- Trang phục bảo hộ lao 

động mang mặc đầy đủ. 

- Có đầy đủ giá kệ, dụng cụ để 

kê, chứa đựng thành phẩm. 

- Hồ sơ pháp 

lý đạt 08/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 

thực tế đạt 

 

 

III NHÓM CUNG CẤP SỮA VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG (03 cơ sở) 

1 Công ty cổ phần đầu tư 

Học đường xanh 

- Địa chỉ: Số 05, ngõ 56, 

phố Nguyễn Phúc Lai, 

phường Ô chợ Dừa, thành 

phố Hà Nội 

- SĐT: 0967223355 

Ông Nguyễn Quang Minh. 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Sản phẩm dinh 

dưỡng Metacare 

ECO 1kg 

Sản phẩm dinh 

dưỡng Metacare 

Kinder 

Sữa dinh dưỡng 

trái cây Nutricare 

Smarta Grow 

 

Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 

0109092023 Đăng ký lần đầu ngày 20/02/2020,  

- Bản cam kết cung cấp thực phẩm an toàn của chủ cơ sở ngày 01/7/2024. 

- Giấy khám sức khoẻ và tự xác nhận có kiến thức ATTP của chủ cơ sở 

và nhân viên tham gia chế biến thực phẩm đầy đủ.  

- Hợp đồng Nguyên tắc số HCM25.391/HĐNT/ACC ngày 26/12/2024 

của Công Ty Cổ phần Sài Gòn MILK với Công ty Cổ phần Hóa chất Á 

Châu về nguồn nguyên liệu sản xuất sữa. 

- Có hợp đồng phân phối của CTY cổ phần phân phối và Logistics Hùng Cường 

số 18/2025&2026/HĐPP-LHC. Địa chỉ: A-TT2-6, Khu nhà ở Him Lam Vạn 

Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Đảm bảo về hồ sơ pháp lý 

- Hóa đơn mua bán của Công ty 

-  Báo cáo tài chính của Công ty  

- Địa điểm sản xuất có 

khoảng cách an toàn, cách xa 

nguồn ô nhiễm; 

- Người tham gia sản xuất 

đáp ứng được các điều kiện 

về  cập nhật kiến thức ATTP 

và sức khoẻ theo quy định. 

- Có đầy đủ biển chỉ dẫn, Bố 

trí các khu vực sản xuất theo 

nguyên tắc 1 chiều. 

- Vệ sinh cơ sở, trang thiết bị 

sạch sẽ. 

- Trang phục bảo hộ lao 

động mang mặc đầy đủ. 

- Hồ sơ pháp 

lý: Đạt 07/08 

tiêu chí. 

- Điều kiện 

ưu tiên: Công 

ty hoạt động 

lĩnh vực kinh 

doanh sữa từ 

năm 2020. 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

Nội dung đánh giá 

Kết luận 
Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 
- Xác nhận không nợ thuế của đơn vị 

- Hồ sơ công bố của sản phẩm 

- Có đầy đủ giá kệ, dụng cụ để 

kê, chứa đựng thành phẩm. 

2 CTY TNHH thương mại 

và dịch vụ đầu tư Bảo 

Hưng 

- Địa chỉ: Số 12, ngách 

291/61 Lê Trọng Tấn, 

phường Dương Nội, Q.Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

- SĐT: 0385.155.956 

- Cung cấp các 

loại sữa của công 

ty sữa 

VINAMIKL 

(Sữa bột, sữa 

chua uống và sữa 

tươi..); 

- Sữa chua uống 

NUVI 

 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành 

viên trở lên mã số doan nghiệp: 0110004448. Cấp lần đầu ngày 

20/5/2022. 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh mã số địa chỉ 

điểm kinh doanh số: 00001 

- Bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo ATTP trong kinh 

doanh thực phẩm bao gói sãn ngành công thương của chủ cơ sở 

- Phiếu thử nghiệm ngày 19/11/2024 

-  Giấy xác nhận tập huấn kiến thức và giấy Giấy xác nhận đủ 

sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm đầy đủ.  

2. Có hợp đồng mua bán các sản phẩm đối với các công ty: 

 Hợp đồng mua bán hàng hoá giữa CTY CP dịch vụ và thương 

mại Tuấn Nga với Công ty CP thương mại và dịch vụ đầu tư 

Bảo Hưng. Địa chỉ chi nhánh: Tầng 11, tháp B, toà nhà HANDI 

RESCO, 521 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. 

Trụ sở chính: 10 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP HCM: 

+ Chứng nhận hệ thống quản lý ATTP: ISO 22000:2018 chi 

nhánh công ty phần sữa Việt Nam-Nhà máy sữa DIELAC; 

+ Bản tự công bố sản phẩm số 10-A5/VNM/2024 của Công ty 

CP sữa Việt Nam. Sản phẩm Sữa bột nguyên kem có đường - 

VINAMILK DIELAC SUPER STAR; 

+ Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm: bột nguyên kem có đường - 

VINAMILK DIELAC SUPER STAR. 

+ Chứng nhận hệ thống quản lý ATTP: ISO 22000:2018 công ty 

cổ phần sữa Việt Nam-nhà máy sữa Tiên Sơn; 

+ Bản công bố sản phẩm số 12-D1/VNM/2022 của Công ty CP 

sữa Việt Nam. Sữa chua có đường - VINAMILK; 

+ Bản tự công bố sản phẩm số 01-D2/VNM/2024 sản phẩm: Sữa 

- Địa điểm sản xuất có 

khoảng cách an toàn, 

cách xa nguồn ô nhiễm; 

- Người tham gia sản 

xuất đáp ứng được các 

điều kiện về  cập nhật 

kiến thức ATTP và sức 

khoẻ theo quy định. 

- Có đầy đủ biển chỉ 

dẫn, Bố trí các khu vực 

sản xuất theo nguyên tắc 

1 chiều. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị sạch sẽ. 

- Trang phục bảo hộ lao 

động mang mặc đầy đủ. 

- Có đầy đủ giá kệ, dụng 

cụ để kê, chứa đựng 

thành phẩm. 

- Hồ sơ pháp 

lý đạt 07/08 

tiêu chí 

- Điều kiện 

ưu tiên: có 

kinh nghiệm 

trong lĩnh 

vực kinh 

doanh các 

dòng sản 

phẩm sữa 

VINAMILK 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

Nội dung đánh giá 

Kết luận 
Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 
chua uống men sống-VINAMILK Probi; 

3 Công ty cổ phần Sữa Ba 

Vì 

- Địa chỉ: Thôn Hòa Trung, 

xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội 

- SĐT: 0365694868 

- Bà Bùi Thị Thanh Hương. 

Chức vụ:  Giám đốc 

- Cung cấp các 

loại sữa tươi, sữa 

chua của công ty. 

1. Chứng minh hồ sơ năng lực 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm 

hữu hạn - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ 

phần mã số doan nghiệp: 0500550837; Đăng ký lần đầu ngày 

05/5/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 20/11/2024. 

- Chứng nhận ISO 22000:2018  của Công ty có hiệu lực đến 

ngày 18/5/2026. 

- Giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2025 do người 

tiêu dùng bình chọn ngày 25/3/2025 

- Giấy khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm 06 người còn hạn 

- Danh sách cán bộ của cơ sở tham gia tập huấn kiến thức ATTP 

ngày 06/10/2023 

2. Hồ sơ các sản phẩm: 

Bản tự công bố sản phẩm của Sữa chua Ba vì có đường; 

- Bản tự công bố sản phẩm của sữa tươi tiệt trùng có đường Ba 

Vì. 

- Công văn bổ sung thêm thông tin sản phẩm trên bản tự công bố 

sản phẩm số 45 ngày 26/3/2025 của Công ty.  

- Bản tiêu chuẩn sản phẩm số 01/SBV/2025/TCSP ngày 

26/3/2025 về sản phẩm sữa tươi tiệt trùng có đường Ba Vì. 

- Bản tự công bố sản phẩm của sữa chua uống Ba Vì Hương dâu 

Thanh Trùng.  

- Bản tự công bố sản phẩm của sữa chua uống Ba Vì Hương cam 

Thanh Trùng.  

- Bản tự công bố sản phẩm sữa tươi Ba Vì thanh trùng có đường 

- Địa điểm sản xuất có 

khoảng cách an toàn, 

cách xa nguồn ô nhiễm; 

- Người tham gia sản 

xuất đáp ứng được các 

điều kiện về  cập nhật 

kiến thức ATTP và sức 

khoẻ theo quy định. 

- Có đầy đủ biển chỉ 

dẫn, Bố trí các khu vực 

sản xuất theo nguyên tắc 

1 chiều. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị sạch sẽ. 

- Trang phục bảo hộ lao 

động mang mặc đầy đủ. 

- Có đầy đủ giá kệ, dụng 

cụ để kê, chứa đựng 

thành phẩm. 

- Hồ sơ pháp 

lý đạt 07/08 

tiêu chí. 

 - Điều kiện 

ưu tiên: có 

kinh nghiệm 

trong lĩnh 

vực kinh 

doanh các 

dòng sản 

phẩm sữa. 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

Nội dung đánh giá 

Kết luận 
Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

IV NHÓM CUNG CẤP THỰC PHẨM (thực phẩm tươi sống) 

1 Hợp tác xã rau quả sạch 

Chúc Sơn  

Địa chỉ: Tổ dân phố Giáp 

Ngọ, phường Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội. ĐT: 

02485.887.868/0912569661. 

Chủ cơ sở: Ông Hoàng văn 

Thám. Chức vụ: Chủ tịch 

kiểm Tổng Giám đốc. 

 

Cung cấp các 

loại thực phẩm 

tươi sống: rau 

của quả, thịt lợn, 

thịt bò, thịt gà, 

vịt, ngan, đậu 

phụ, thủy sản, đồ 

khô 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã số 0107432732 do 

Phòng Tài Chính Kế hoạch huyện Chương Mỹ cấp đăng ký thay 

đổi lần 8 ngày 22/8/2024. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm số 

15/2024/NNPTNT-HAN do Phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ 

cấp ngày 20/9/2024 về Sơ chế, kinh doanh thịt gia súc, gia cẩm; 

kinh doanh bún tươi, bánh phở, bánh cuốn, gạo, thuỷ sản, đậu 

phụ, giò chả, trứng gia cầm, trái cây. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 

01/2025/NNPTNT-HAN do Phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ 

cấp ngày 09/01/2025 về sản xuất giá đỗ. 

- Giấy khám sức khỏe và tập huấn kiến thức của đơn vị đầy đủ. 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực 

phẩm 

- Địa điểm kinh doanh 

có khoảng cách an toàn 

đối với nguồn gây ô 

nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Phân khu các khu vực 

có biển chỉ dẫn đầy đủ. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị đảm bảo. 

- Hồ sơ pháp 

lý đạt 08/08 

tiêu chí. 

- Điều kiện 

thực tế đạt. 

- Điều kiện 

ưu tiên: có 

phương tiện 

vận chuyển 

chuyên dụng; 

cơ sở có sản 

phẩm được 

kiểm 

nghiệm; cơ 

sở có Giấy 

chứng nhận 

VietGap; có 

ứng dụng 

hiệu quả các 

phần mềm 

chuyển đổi 

số trong quản 

lý sản xuất 

kinh doanh 

và tài chính 

giai đoạn 

2022-2023 
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TT Tên cơ sở, địa chỉ, SĐT 

Loại thực 

phẩm, dịch vụ 

đăng ký cung 

cấp cho các cơ 

sở giáo dục 

Nội dung đánh giá 

Kết luận 
Kết quả đánh giá hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, nguyên 

liệu thực phẩm 

Kết quả về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị 

dụng cụ 

2 HTX Dịch vụ Nông nghiệp 

tổng hợp An Phát 

- Địa chỉ: Xóm 11 Yên Mỹ, 

Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội) 

- SĐT: 0337.820.028 

- Người đại diện: Đinh 

Ngọc Cương. Chức vụ: 

giám đốc 

Cung cấp các 

loại thực phẩm 

tươi sống: Thịt 

lợn, thịt bò, thịt 

gà, vịt, ngan, 

trứng, tôm, cua, 

cá, trái cây, rau 

củ quả, đồ khô 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- - GCN đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp: 

0107714014, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 12/03/2025 (Địa chỉ: 

Xóm 11 Yên Mỹ, Thanh Trì, thành phố Hà Nội) 

* Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

- GCN VietGap số 057.GC.GAP.TT.0123 có hiệu lực đến 

30/7/2026 

- GCN ISO 22000:2018 số HA 562-23 có hiệu lực đến 

23/6/2026. 

- Giấy xác nhận OCOP sản phẩm có hiệu lực đến 24/12/2026-  

Có khám sức khỏe của chủ cơ sở và Giấy xác nhận tập huấn kiến 

thức về ATTP đầy đủ. 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực 

phẩm 

- Địa điểm kinh doanh có 

khoảng cách an toàn đối 

với nguồn gây ô nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Phân khu các khu vực 

có biển chỉ dẫn đầy đủ. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị đảm bảo. 

- Hồ sơ pháp 

lý đạt 08/08 

tiêu chí 

Điều kiện ưu 

tiên: có 

phương tiện 

vận chuyển 

chuyên dụng, 

có chứng 

nhận 

VietGap 

Điều kiện 

thực tế đạt 

3 Công ty TNHH thực phẩm 

Thuận Tuyết. 

- Địa chỉ: Thôn Trí Thuỷ, xã 

Xuân Mai, thành phố Hà 

Nội.  

- ĐT: 0974114383. 

- Chủ cơ sở: Ông Đàm Văn 

Thuận. Chức vụ: Giám đốc. 

 

Cung cấp các 

loại thực phẩm 

tươi sống: Thịt 

gia súc, gia cầm, 

thuỷ sản, rau, củ, 

quả. 

1. Chứng minh được hồ sơ năng lực của cơ sở: 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110581928 do 

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp 

ngày 25/12/2023. 

- Giấy chứng nhận HACCP/TCVN 5603:2023 số VCB0491.4C1 

do Công ty cổ phần chứng nhận VINACAB cấp ngày 14/8/2025. 

- Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở  

- Phiếu khám sức khoẻ và tập huấn kiến thức của chủ cơ sở đảm 

bảo. 

2. Đảm bảo hồ sơ năng lực đối với các đơn vị cung ứng thực 

phẩm 

- Địa điểm kinh doanh có 

khoảng cách an toàn đối 

với nguồn gây ô nhiễm; 

- Người tham gia chế 

biến, kinh doanh thực 

phẩm có kiến thức về 

ATTP và đảm bảo sức 

khỏe theo quy định. 

- Có kho bảo quản và 

phương tiện vận chuyển 

chuyên dụng đảm bảo. 

- Phân khu các khu vực 

có biển chỉ dẫn đầy đủ. 

- Vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị đảm bảo. 

- Hồ sơ pháp 

lý đạt  08/08 

tiêu chí. 

- Điều kiện 

ưu tiên: có 

phương tiện 

vận chuyển 

chuyên dụng. 

- Điều kiện 

thực tế đạt 

 



15 

 


		2025-08-28T11:36:38+0700


		2025-08-28T13:40:54+0700


		2025-08-29T15:14:33+0700


		2025-08-29T15:20:12+0700


		2025-08-29T15:20:12+0700


		2025-08-29T15:20:12+0700




